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	BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC HOÁ CHẤT
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- 

	Số: 312/CHC-TTHC
V/v thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hoá chất
	Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009


Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất có hiệu lực thi hành được gần một năm. Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định 108/2008/NĐ-CP đã tỏ ra chưa phù hợp khi áp dụng vào thực tế. Hiện Cục Hoá chất đã kiến nghị và xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2008/NĐ-CP. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định này và xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2008/NĐ-CP, để giúp các Sở Công Thương trong việc quản lý hoạt động hoá chất cho phù hợp, Cục Hoá chất hướng dẫn một số nội dung thực hiện như sau:
1. Về xác nhận khai báo hóa chất 
Điều 43 của Luật Hóa chất và Điều 18 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn quản lý, không quy định Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hoá chất nguy hiểm (các quy định về sử dụng hoá chất nguy hiểm sẽ được cụ thể hoá trong các văn bản hướng dẫn sau này).
Đề nghị các Sở Công Thương thực hiện khai báo hoá chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật Hoá chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP. 
Mẫu Giấy xác nhận khai báo hoá chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoá chất áp dụng thống nhất như Phụ lục 1 kèm theo công văn này.

2. Phiếu an toàn hoá chất

Điều 29 của Luật Hóa chất quy định “Hóa chất nguy hiểm bao gồm chất nguy hiểm, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm trên mức quy định. Hóa chất nguy hiểm phải được lập Phiếu an toàn hóa chất”; “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải lập Phiếu an toàn hóa chất”. 

Hóa chất nguy hiểm được quy định tại Điều 16 Nghị định 108/2008/NĐ-CP và khoản 4 Điều 4 của Luật Hóa chất “Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất: Dễ nổ; Ôxy hóa mạnh; Dễ cháy; ... Ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; Độc hại đến môi trường”. Hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm phải lập phiếu an toàn hóa chất được quy định tại Điều 17 Nghị định 108/2008/NĐ-CP.
Để thống nhất trong việc quản lý hoá chất nguy hiểm, giúp các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất thực hiện khai báo hoá chất nguy hiểm, Cục Hoá chất tạm thời phân loại các hoá chất nguy hiểm trên cơ sở Danh mục hoá chất phải khai báo thuộc Phụ lục V - Nghị định 108/2008/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân xây dựng Phiếu an toàn hoá chất (Phụ lục 2 kèm theo công văn này).
Mẫu Phiếu an toàn hoá chất áp dụng thống nhất theo Phụ lục 3 kèm theo công văn này.

Mẫu Bản khai báo hoá chất đối với tổ chức, cá nhân khai báo hoá chất theo Phụ lục 4 kèm theo công văn này.

3. Về đăng ký sử dụng hoá chất độc hại theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN 
Điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định “...có Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hoá chất độc hại có yêu cầu đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).
Đề nghị các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc đăng ký sử dụng hoá chất độc hại có yêu cầu đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP trước khi có các văn bản hướng dẫn khác.
4. Về thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất 
Theo quy định tại Điều 41 Luật Hoá chất “Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công Thương và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất”. 

Từ nay, việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp sẽ do Bộ Công Thương (Cục Hoá chất) tổ chức thẩm định và phê duyệt cho đến khi có hướng dẫn cụ thể. 
Hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm:

- Đơn đề nghị phê duyệt;

- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội dung như Phụ lục 5 kèm theo công văn này.
Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoá chất thực hiện các quy định của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.
Công văn này thay thế Công văn số 28/CHC-QLTC ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Cục Hoá chất về việc hướng dẫn triển khai Luật Hoá chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Nam Hải (để b/c);
- Lưu: VT, TTHC.
	CỤC TRƯỞNG




Phùng Hà


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




PAGE  

_1363521505.doc
PAGE  

12



Phụ lục 1 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HOÁ CHẤT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số: 312/CHC-TTHC ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Cục Hoá chất)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HOÁ CHẤT


		Số khai báo

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất;

Sau khi đánh giá Bản khai báo hoá chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất phải khai báo của ...................................................................(1)

Địa chỉ: ..................................................................................

SỞ CÔNG THƯƠNG

XÁC NHẬN:


.........................(2) đã hoàn thành khai báo hoá chất đối với các hoá chất:


1.


2.


(Nếu nhiều hơn có thể lập phụ lục kèm theo).


Thuộc Hợp đồng nhập khẩu số ............, ngày ..... tháng ...... năm..... ký với ..................

                                                      (3) ......., ngày.....tháng.....năm 200...


                                                      GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG


                                                                      (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) và (2) tên tổ chức, cá nhân khai báo


                (3) tên địa danh


Phụ lục 2

DANH MỤC TẠM THỜI HOÁ CHẤT

XÂY DỰNG PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT

(Kèm theo Công văn số: 312/CHC-TTHC ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Cục Hoá chất)


		Tên hóa chất

		Mã số Hải quan 



		Amiăng (Asbestos)

		2524



		- Benzen

		2707 10



		- Toluen

		2707 20



		- Xylen

		2707 30



		- Naphthalen

		2707 40



		- Phenol

		2707 60



		Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác

		2708



		- Chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)

		2710 91



		- Boron; tellurium

		2804 50



		- Phospho

		2804 70



		- Arsenic

		2804 80



		- Selennium

		2804 90



		Kim loại kiềm hoặc kiềm thổ; kim loại đất hiếm, scandium và yttrium, đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau; thủy ngân

		2805



		- Natri

		2805 11



		- Kim loại đất hiếm, scandium và yttrium, đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau

		2805 30



		- Thủy ngân

		2805 40



		Hydro clorua (hydrocloric acid); axit closulfuric

		2806



		- Hydro clorua (hydrochloric acid)

		2806 10



		- Axit closulfuric

		2806 20



		Axit sunfuric; axit sulfuric bốc khói (oleum)

		2807



		Axit nitric; axit sulfonitric

		2808



		Diphosphorous pentaoxide; axit phosphoric; axit polyphosphoric đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học

		2809



		- Diphosphorous pentaoxide

		2809 10



		- Axit phosphoric và axit polyphosphoric:

		2809 20



		Oxit Boron; axit boric

		2810



		Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại

		2811



		- Hydro florua (hydroflouric acids)

		2811 11



		- Lưu huỳnh dioxit

		2811 23



		Sulfua của phi kim loại; Phopho trisulfua thương phẩm

		2813



		- Carbon disulfua

		2813 10



		- Loại khác

		2813 90



		Amoniac, dạng khan hoặc dạng dung dịch nước

		2814



		Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit hoặc kali peroxit

		2815



		Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác

		2826



		Hypoclorit; canxi hypoclorit thương phẩm; clorit; hypobromit 

		2828



		Clorat và peclorat; bromat và pebromat; iotdat và peiodat

		2829



		Sunfua; polysunfua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học

		2830



		Dithionit và sulfosilat trừ natri sulfit, natri hydro sulfite, natri metabisulfit, kali sulfite, kali bisulfit, kali metasulfit, canxi hydro sulfite, natri thiosulphat

		2831



		Nitrit; nitrat trừ natri nitrit, natri nitrat, kali nitrit, kali nitrat

		2834



		- Poly phosphat:

		



		- Natri triphosphat (natri tripolyphosphat) 

		2835 31



		- Loại khác, trừ dinatri diphosphat, trinatri diphosphat, tetranatri diphosphat, dikali diphosphat, tetrakali diphosphat, dicanxi diphosphat, canxi dihydro diphosphat, dimagie diphosphat, pentanatri triphosphat, pentakali triphosphat, natri polyphosphat, kali polyphosphate, natri canxi polyphosphate, canxi polyphosphate, amoni polyphosphate, monoamidon phosphate, diamidon phosphat

		2835 39



		Xyanua, xyanua oxit và xyanua phức

		2837



		Fulminat, xyanat và thioxyanat

		2838



		Borat; peroxoborat (perborat)

		2840



		Muối của axit oxometalic hoặc axit perxometalic

		2841



		- Manganit, manganat và permanganat:

		 



		- Kali permanganat

		2841 61



		- Hợp chất vàng

		2843 30



		Các nguyên tố hóa học phóng xạ và các đồng vị phóng xạ (kể cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị có khả năng phân hạch hoặc làm giàu) và các hợp chất của chúng; hỗn hợp và các phế liệu có chứa các sản phẩm trên

		2844



		- Uran đã được làm nghèo tới U 235 và các hợp chất của nó; thori và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm kim loại và các chất hỗn hợp chứa uran đã được làm nghèo tới U235, thori hay các hợp chất của các sản phẩm trên

		2844 30



		Hydro peroxit, đã hoặc chưa làm rắn bằng ure

		2847



		Phosphua, đã hoặc chưa xác định vế mặt hóa học, trừ phosphua sắt

		2848



		Carbua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học

		2849



		Hydrua, nitrua, azide, silicua và borua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ các hợp chất carbua của nhóm 2849

		2850



		Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon

		2903



		- Clometan (Clorua metyl) và cloetan (clorua etyl)

		2903 11



		- Dicloromethane (metylen clorua)

		2903 12



		- Cloroform (trichloromethane)

		2903 13



		- Carbon tetraclorua

		2903 14



		- 1,2-Dichloroethane (etylen điclorua)

		2903 15



		- Loại khác

		2903 19



		- Vinyl clorua (cloetylen)

		2903 21



		- Trichloroethylene

		2903 22



		- Tetrachloroethylene (perchloroethylene)

		2903 23



		- Loại khác

		2903 29



		- Dẫn xuất flo hóa, brom hóa hoặc iot hóa của hydrocarbon mạch hở

		2903 30



		- Trichlorofluoromethane

		2903 41



		- Dichlorodifluoromethane

		2903 42



		- Trichlorotrifluoroethanes

		2903 43



		- Dichlorotetrafluorethanes và chloropentafluoroethane

		2903 44



		- Các dẫn xuất khác đã halogen hóa hoàn toàn chỉ với flo và clo

		2903 45



		- Bromochlorodiflouromethane, bromotrifluoromethane và dibromotetrafluoroethanes

		2903 46



		- Các dẫn xuất halogen hóa hoàn toàn khá

		2903 47



		- Loại khác

		2903 49



		- Dẫn xuất đã halogen hóa của hydrocarbon cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic:

		 



		- 1,2,3,4,5,6 – hexachlorocyclohexane

		2903 51



		- Loại khác

		2903 59



		Dẫn xuất đã halogen hóa của hydrocarbon thơm:

		 



		- Chlorobenzene, o-dichlorobenzene và p-dichlorobenzene

		2903 61



		- Hexachlorobenzene và DDT (1,1,1- trichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl) ethane)

		2903 62



		- Loại khác

		2903 69



		Phenol; rượu-phenol

		2907



		Dẫn xuất halogen hóa, sulfo hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của phenol hoặc của rượu-phenol

		2908



		- Dẫn xuất chỉ được halogen hóa, muối của chúng

		2908 10



		- Dẫn xuất chỉ được sulfo hóa, muối và este của chúng

		2908 20



		- Loại khác

		2908 90



		Aldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyde

		2912



		Axit carboxylic đơn chức, no, mạch hở và các alhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulfo hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên

		2915



		- Axit fomic, muối và este của nó:

		 



		- Axit fomic

		2915 11



		- Muối của axit fomic trừ calci format

		2915 12



		- Este của axit fomic

		2915 13



		- Axit mono-, di- hoặc tricloaxetic, muối và este của chúng

		2915 40



		- Axit propionic, muối và este của chúng trừ natri propionat, calci propionat

		2915 50



		- Axit butanoic, axit pentanoic, muối và este của chúng

		2915 60



		- Các muối và este của axit palmitic, axit stearic trừ các muối amonipalmitat, canxi palmitat, kali palmitat, natri palmitat, amoni stearat, canxi stearat, kali stearat, natri stearat va các este ascorbyl palmitat, ascorbyl stearat

		2915 70



		- Loại khác

		2915 90



		- Axit carboxylic thơm đa chức, các alhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

		 



		- Dibutyl orthophthalates

		2917 31



		- Dioctyl orthophthalates

		2917 32



		- Dinonyl hoặc didecyl orthophthalates

		2917 33



		- Este khác của các axit orthophthalates

		2917 34



		- Alhydrit phthalic

		2917 35



		- Axit terephthalic và muối của nó

		2917 36



		- Dimethyl terephthalate

		2917 37



		Bột nổ đẩy

		3601



		Thuốc nổ đã điều chế, trừ bộ nổ đẩy

		3602



		Hợp kim Xeri – sắt và các hợp kim tự cháy, dẫn lửa khác ở mọi dạng; các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy như đã ghi trong chú giải 2 của chương này

		3606





Phụ lục 3

MẪU PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT


		 Phiếu An Toàn Hóa Chất

		Logo của doanh nghiệp


(không bắt buộc)



		Tên chất hoặc tên sản phẩm




		



		Số CAS:


Số UN:


Số đăng ký EC:


Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):


Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):




		



		PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp 



		- Tên thường gọi của chất:

		Mã sản phẩm (nếu có)



		- Tên thương mại:

		



		- Tên khác (không là tên khoa học):

		



		- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:

		Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp



		- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:

		



		- Mục đích sử dụng: ghi ngắn gọn mục đích sử dụng, ví dụ: làm dung môi hòa tan nhựa PVC




		



		PHẦN II: Thông tin về thành phần nguy hiểm



		Tên thành phần nguy hiểm  

		Số CAS

		Công thức hóa học

		Hàm lượng (% theo trọng lượng)



		Thành phần 1

		

		

		Không bắt buộc ghi chính xác, xem ghi chú



		Thành phần 2 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 3 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 4 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 5 (nếu có)

		

		

		



		PHẦN III: Nhận dạng nguy hiểm



		1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm; Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA... )


2. Cảnh báo nguy hiểm : 


- Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc


- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng  


3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng


- Đường mắt


- Đường thở


- Đường da


- Đường tiêu hóa



		PHẦN IV: Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn 



		1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt)


2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da)


3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí)


4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất)


5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)      





		PHẦN V: Biện pháp chữa cháy 



		1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...)


2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy


3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...)


4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác


5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy


6. Các lưu ý dặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 



		PHẦN VI: Biện pháp xử lý khi gặp sự cố tràn đổ, dò rỉ 



		1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ


2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng



		PHẦN VII: Sử dụng và bảo quản 



		1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...)


2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...) 



		PHẦN VIII: Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân 



		1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...


2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc


- Bảo vệ mắt


- Bảo vệ thân thể


- Bảo vệ tay


- Bảo vệ chân


3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố


4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...)



		PHẦN IX: Đặc tính hóa lý



		Trạng thái vật lý

		Điểm sôi (0C)



		Màu sắc

		Điểm nóng chảy (0C)



		Mùi đặc trưng

		Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định



		Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn

		Nhiệt độ tự cháy (0C)



		Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn

		Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí)



		Độ hòa tan trong nước 

		Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí)



		Độ PH

		Tỷ lệ hoá hơi



		Khối lượng riêng (kg/m3)

		Các tính chất khác nếu có



		PHẦN X: Tính ổn định và khả năng phản ứng



		1. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập...) 


2. Khả năng phản ứng: 


- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy


- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh)


- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung...)


- Phản ứng trùng hợp



		PHẦN XI: Thông tin về độc tính



		Tên thành phần

		Loại ngưỡng 

		Kết quả

		Đường tiếp xúc

		Sinh vật thử



		Thành phẩn 1

		LC, LD, PEL, Nồng độ tối đa cho phép..

		mg/m3

		Da, hô hấp...

		Chuột, thỏ...



		Thành phần 2 (nếu có)

		

		

		

		



		Thành phân 3 (nếu có)

		

		

		

		



		1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư,độc sinh sản, biến đổi gen...) 


2. Các ảnh hưởng độc khác 





Trang 2/4


		PHẦN XII: Thông tin về sinh thái môi trường



		1. Độc tính với sinh vật



		Tên thành phần

		lOÀI SINH VẬT

		Chu ký ảnh hưởng

		KẾT QUẢ



		Thành phần 1

		

		

		



		Thành phần 2 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 3 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 4 (nếu có)

		

		

		



		2. Tác động trong môi trường


- Mức độ phân hủy sinh học


- Chỉ số BOD và COD


- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học


- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học



		PHẦN XIII: Biện pháp và quy định về tiêu hủy hóa chất



		1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp)

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải 


3. Biện pháp tiêu hủy


4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý



		PHẦN XIV: Quy định về vận chuyển



		Tên quy định

		Số UN

		Tên vận chuyển đường biển

		Loại, nhóm hàng nguy hiểm

		Quy cách đóng gói

		Nhãn vận chuyển

		Thông tin bổ sung



		Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam:


- 13/2003/NĐ-CP


- 29/2005/NĐ-CP


- 02/2004/TT-BCN

		

		

		

		

		

		



		Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA...

		

		

		

		

		

		



		PHẦN XV: Thông tin về luật pháp 



		1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo)


2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký 



		PHẦN XVI: Thông tin khác



		Ngày tháng biên soạn phiếu



		Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất



		Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo 



		Lưu ý người đọc:


Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.


Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc. 





Hướng dẫn bổ sung:


1. Những thông tin có kèm theo từ “nếu có” được biên soạn tuỳ theo điều kiện cụ thể không hàm ý bắt buộc.


2. Phải ghi đầy đủ thông tin cần thiết vào các mục trong phiếu. 


3. Trường hợp không có thông tin, ghi cụm từ “chưa có thông tin”


4. Trường hợp thông tin không phù hợp, ví dụ một chất rắn không bay hơi nên không có thông số áp suất hoá hơi, ghi cụm từ “không phù hợp”


5. Trường hợp các thông tin có sẵn chỉ ra mức độ không nguy hiểm tương ứng với mục từ cần ghi, ghi cụ thể, rõ ràng thông tin chỉ ra tính chất không nguy hiểm theo phân loại của tổ chức nhất định; ví dụ: thông tin về ảnh hưởng mãn tính, ghi “không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, ACGIH...”.


6. Đơn vị đo lường sử dụng trong phiếu áp dụng theo quy định của pháp luật.


7. Cách ghi hàm lượng thành phần


- Không bắt buộc ghi chính xác hàm lượng thành phần, chỉ cần ghi khoảng nồng độ của thành phần theo quy tắc sau: 

a) Từ 0.1 đến 1 phần trăm;


b) Từ 0.5 đến 1,5 phần trăm;


c) Từ 1 đến 5 phần trăm;


d) Từ 3 đến 7 phần trăm;


đ) Từ 5 đến 10 phần trăm;


e) Từ 7 đến 13 phần trăm;


g) Từ 10 đến 30 phần trăm;


h) Từ 15 đến 40 phần trăm;


i) Từ 30 đến 60 phần trăm;


k) Từ 40 đến 70 phần trăm; 


l) Từ 60 đến 100 phần trăm.


Phụ lục 4

HỒ SƠ KẾ HOẠCH NGĂN NGỪA, KHẮC PHỤC SỰ CỐ HOÁ CHẤT

___________

Hồ sơ kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất bao gồm:


1. Bản tóm tắt Thiết kế cơ sở và các tài liệu liên quan


a) Sự cần thiết;

b) Quy mô đầu tư: công suất, diện tích xây dựng; các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; địa điểm xây dựng công trình;

c) Công nghệ, kỹ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; 


d) Các tài liệu kèm theo:


- Bản đồ vị trí khu đất đặt cơ sở sản xuất;


- Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hoá chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất); 


- Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hoá chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian;

- Bản danh sách các công trình công nghiệp, quân sự, khu dân cư, hành chính, thương mại, các công trình tôn giáo, các khu vực nhạy cảm về môi trường trong phạm vi 1000 m bao quanh cơ sở sản xuất;


- Mô tả đặc điểm chính về khí tượng thuỷ văn của khu vực.  


2. Bản kê khai tên hoá chất, khối lượng, đặc tính lý hoá học, độc tính của mỗi loại hoá chất nguy hiểm là nguyên liệu, hoá chất trung gian và hoá chất thành phẩm.


3. Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hoá chất nguy hiểm, bao gồm:


a) Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hoá chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại; 


b) Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành;

c) Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện;

d) Biện pháp xử lý khi xẩy ra tràn, đổ hoá chất;

e) Các phương tiện, hệ thống vận chuyển nội bộ.  


4. Bản đánh giá về mức độ an toàn và khả năng xảy ra sự cố


a) Lập bản danh sách các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt các thiết bị sản xuất hoá chất nguy hiểm chủ yếu, các thiết bị hoặc khu vực tập trung lưu trữ hoá chất nguy hiểm kèm theo điều kiện công nghệ sản xuất, bảo quản; số người lao động dự kiến có mặt trong khu vực;

b) Dự kiến các tình huống sự cố làm dò rỉ, tràn, đổ hoặc cháy, nổ hoá chất nguy hiểm của từng thiết bị, khu vực đã liệt kê; xác định điều kiện, nguyên nhân bên trong cũng như tác động từ bên ngoài có thể dẫn tình huống sự cố (trường hợp có số liệu thống kê sự cố từ các dây chuyền công nghệ cùng loại, quy mô tương đương, tổ chức, cá nhân lập kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hoá chất có thể sử dụng số liệu thống kê để đánh giá về khả năng sự cố);

c) Khoảng cách an toàn: trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

5. Bản kế hoạch xử lý khi có sự cố khẩn cấp gồm các nội dung:


a) Dự kiến về hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố;

b) Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp; 


c) Dự kiến các thiết bị, phương tiện xử lý, hệ thống bảo vệ, hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố; 


d) Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực lượng bên ngoài;

đ) Kế hoạch huấn luyện và diễn tập theo định kỳ./.
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